
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS  

MÔN TIẾNG ANH KHỐI 6 

Năm học: 2019-2020 

 

HỌC KỲ II  
(Tuần 24-32) 

 

Tuần Tiết Bài, phần Ghi chú 

24 

    67 

68 

69 

Grammar practice  

Kiểm tra 1 tiết lần 1 

U12:A1,2 

 

25 

70 

71 

72 

U12:A5,R 

Chữa bài kt lần 1 

U12:C1,2,3,4,R 

 

26 

73 

74 

75 

U13:A2,3,4,R 

U13:B1,R 

U14:A1,2,3 

 

27 

76 

77 

78 

U14:C1 

U14:C2,3,R 

Grammar pratice 

 

28 

79 

80 

81 

Kiểm tra 1 tiết lần 2 

U15:A1,2,3 

U15:B1,2 

 

29 

82 

83 

84 

Chữa bài kt lần 2 

U15:B3,4,R 

U15:C3,R 

 

30 

85 

86 

87 

U16:A1 

U16:A2,R 

U16:B1 

 

31 

    88 

    89 

90 

Grammar pratice 

Ôn tập 

Ôn tập 

 

32 

91 

92 

93 

Ôn tập 

Ôn tập 

Kiểm tra học kì 2 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Phương Minh 

Giáo viên 

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu 

 

 



PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS 

MÔN TIẾNG ANH KHỐI 7 

Năm học: 2019-2020 

 

                                                       HỌC KỲ II  
(Tuần 24-32) 

 

Tuần Tiết Bài, phần Ghi chú 

24 

    67 

68 

69 

U11:B1 

U11:B2 

Kiểm tra 1 tiết lần 1 

 

25 

    70 

71 

72 

U12:A1 

U12:B1 

Chữa bài kt lần 1 

 

26 

73 

74 

75 

Language focus 4 

U13:A1 

U13:A3,5,R 

 

27 

76 

77 

78 

U13:A4,R 

U13:B1 

U14:B1 

 

28 

79 

80 

81 

Kiểm tra 1 tiết lần 2 

U15:A1 

U15:A2,R 

 

29 

82 

83 

84 

Chữa bài kt lần 2 

U15:B1 

U16:A1,2 

 

30 

85 

86 

87 

U16:A1 

U16:B1 

U16:B2 

 

31 

    88 

    89 

90 

Language focus 5 

Ôn tập 

Ôn tập 

 

32 

91 

92 

93 

Ôn tập 

Ôn tập 

Kiểm tra học kì 2 

 

          

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Phương Minh 

Giáo viên 

 

 

 

Nguyễn Thị Diệu 

 



PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS  

MÔN TIẾNG ANH KHỐI 8  

Năm học: 2019-2020 

 

HỌC KỲ II  
(Tuần 24-32) 

 
 

Tuần Tiết Bài, phần Ghi chú 

24 

67 

68 

69 

Unit 11: G.started + L&R 

S 

R 

 

25 

70 

71 

72 

Language focus 

Kiểm tra 1 tiết- lần 1 

Unit 12: G.started + L&R 

 

26 

73 

74 

75 

Kiểm tra 1 tiết- lần 1 

Unit 12: G.started + L&R 

R 

 

27 

76 

77 

78 

W 

Language focus 

Chữa bài kiểm tra 1 

 

28 

79 

80 

81 

Unit 13: G.started + L&R 

R 

Language focus 

 

29 

82 

83 

84 

Unit 14: G.started + L&R 

R 

Language focus 

 

30 

85 

86 

87 

Kiểm tra 1 tiết- lần 2 

Unit 15: Read 

Chữa bài kiểm tra 2 

 

31 

88 

89 

90 

Ôn Tập 

Ôn Tập  

Ôn Tập 

 

32 

91 

92 

93 

Ôn Tập  

Ôn Tập 

Kiểm tra học kì 2 

 

 

     

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Phương Minh 

Giáo viên 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nhân 

                         



PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS  

MÔN TIẾNG ANH KHỐI 9  

Năm học: 2019-2020 

 

HỌC KỲ II  
(Tuần 24-32) 

 

Tuần Tiết Bài, phần Ghi chú 

24 

67 

68 

69 

Language focus 

Language focus (cont) 

Ôn tập 

 

25 

70 

71 

72 

Kiểm tra 1 tiết lần 1 

U8: GS + L&R 

L&R (cont) 

 

26 

73 

74 

75 

Chữa bài kt lần 1 

Speak 

Read 

 

27 

76 

77 

78 

Language focus  

Language focus (cont) 

U9: GS + L&R 

 

28 

79 

80 

81 

L&R (cont) 

Read  

Write 

 

29 

82 

83 

84 

Language focus Ex1 

Ôn tập 

Kiểm tra 1 tiết lần 2 

 

30 

85 

86 

87 

U10: GS + L&R 

L&R (cont) 

Chữa bài kt lần 2 

 

31 

88 

89 

90 

Read 

Language focus 

Language focus (cont) 

Không dạy a 

32 

91 

92 

93 

Ôn tập 

Ôn tập 

Kiểm tra học kì 2 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Phương Minh 

Giáo viên 

 

 

 

Phạm Phương Minh 

 


